
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

Bản án số: 04/2020/HS-ST 

Ngày: 20-02-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Trung 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Minh  

     Ông Vũ Trung Thành  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Nam - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 20 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước. xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

07/2020/TLST-HS ngày 17/01/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

07/2020/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo. 

 Vũ Kim T, sinh năm 1987, tại Tp. Hồ Chí Minh; Quốc tịch Việt Nam; dân 

tộc: kinh; Tôn giáo: Không; nghề nghiệp: bảo vệ; trình độ học vấn: 06/12; Con ông: 

Vũ Đức L (đã chết) và con bà Trần Ngọc Y, sinh năm 1951; có vợ Trần Thị Kim H 

(đã chết). Nơi cư trú: ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; Tiền 

án: Ngày 22/9/2005, bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 02 năm tù về tội: Cướp giật tài sản” đã chấp hành xong hình phạt chưa chấp 

hành phần án phí HSST của bản án trên; Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/11/2019 đến nay. 

*  Người bị hại: Cháu Trương Ngọc H, sinh năm 2012 

*  Người đại diện cho bị hại: Ông  Lê Văn D, sinh năm 1966 

Địa chỉ: ấp Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại: Bà Trần Thị L, sinh 

năm 1985; Trợ giúp viên –Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09 giờ ngày 04/3/2019, Vũ Kim T đang thủ dâm (xóc dương vật) tại 

nhà thuộc ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì cháu Trương 

Ngọc H, sinh ngày 17/10/2012 (06 tuổi, 04 tháng, 17 ngày), là học sinh Trường Tiểu 

học Đồng Tâm B qua nhà T để mua đồ chơi. Do cửa trước nhà T đóng nên H đi vào 

bằng cửa sau thì thấy T đang thủ dâm. Thấy cháu Hân, T kéo khóa quần lại rồi hỏi H 

mua gì, H chỉ vào mặt nạ hình tôn ngộ không, T nói mặt nạ giá 15.000 đồng nhưng H 

chỉ có 2.000 đồng. Thấy cháu H thích mặt nạ hình tôn ngộ không nên T cho cháu 

Hân. H cầm mặt nạ đi về, khi đến gần cửa sau T nói cháu H đứng lại nhìn T thủ dâm 

thì cháu H đứng lại rồi T đi lại gần cháu H thực hiện hành vi thủ dâm cho cháu H 

xem. Sau đó, T cầm tay cháu H sờ vào dương vật của T khoảng 10 giây thì cháu H bỏ 

tay ra, T tiếp tục dùng tay thủ dâm khoảng 02 phút thì xuất tinh ra nền nhà rồi T nói 

cháu H đi về lớp học.  

Đến ngày 05/3/2019, H kể lại sự việc trên cho Lê Thị Thu Trang (là mợ Hân), 

Trang nói lại cho ông Lê Văn D (ông ngoại Hân) biết. Ngày 07/3/2019, ông Dũng 

làm đơn tố cáo hành vi của Vũ Kim T đến Công an xã Đồng Tâm (bút lục 27 – 28). 

Qua làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, T đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như trên. 

Tại Bản cáo trạng số 12/2020/CTVKS ngày 14/01/2020 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Vũ Kim T về tội “Dâm ô đối 

với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 146; điểm b, s, khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điểu 52, các Điều 38, 50 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Vũ Kim T từ 09 tháng đến 12 tháng tù , 

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước trình bày lời luận tội đối với bị cáo và kết luận đối với vụ án, bị cáo Vũ Kim T 

không có tranh luận gì về phần tội danh, mức hình phạt và các tình tiết tăng nặng 

giảm nhẹ mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị 

cáo; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại sau khi phân tích tính 

chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng hình phạt tù có thời hạn để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung; đại diện 

hợp pháp của người bị hại có đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Kim T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Xét lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với lời khai của người bị hại, người 

làm chứng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án và 

được Hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận: ngày 04/3/2019, Vũ Kim T đã có hành vi cầm tay của cháu Trương Ngọc H 

(06 tuổi, 04 tháng, 17 ngày) đưa vào bộ phận sinh dục (dương vật) của mình tại xã 

Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để thỏa mãn dục vọng cá nhân. 

Hành vi của bị cáo Vũ Kim T đã thực hiện trên đây đủ yếu tố cấu thành tội 

“Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Hành vi mà bị cáo Vũ Kim T thực hiện là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến 

quyền được bảo vệ về sức khỏe và nhân phẩm danh dự trẻ em, khách thể được luật 

hình sự bảo vệ, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của 

trẻ em. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Vũ Kim T có đầy đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo nhận thức được 

việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bị hại để thực hiện những hành vi dâm ô 

nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân là vi phạm pháp luật và bị pháp luật nghiêm trị. 

Mặt khác bị cáo là người có nhân thân xấu bị cáo đã có 01 tiền án về tội Cướp giật tài 

sản chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội, thuộc trường hợp tái phạm quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017.  

Xét tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo thực hiện, cần áp 

dụng hình phạt tù có thời hạn mới có tác dụng răn đe bị cáo và giáo dục, phòng ngừa 

chung.      

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Vũ Kim T đã thành khẩn khai báo, 

có thái độ ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại và 

được đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt, gia 

đình bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, nuôi 

con nhỏ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

       [3].Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo 

Vũ Kim T về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 Điều 
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146 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Xét đề nghị 

của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú trình bày tại phiên tòa là 

phù hợp nên được chấp nhận. 

        Xét đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại tại 

phiên tòa là có căn cứ nên được chấp nhận 

[4] Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Vũ Kim T đã bồi thường cho gia đình bị hại 

Trương Ngọc H số tiền 5.000.000 đồng, đại diện hợp pháp của người bị hại không 

yêu cầu bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Xử lý vật chứng: Vật chứng thu giữ trong quá trính điều tra gồm: 01 (một) 

cái mặt nạ hình tôn ngộ không, chất liệu bằng nhựa, có màu xanh - hồng - trắng - đỏ - 

vàng - đen; 01 (một) áo sơ mi vải màu trắng, tay ngắn, có viền cổ và tay màu xanh, 

phía bên vai trái có lô gô của trường Tiểu học Đồng Tâm B; 01 (một) quần tây dài 

màu xanh; 01 (một) áo sơ mi dài tay màu trắng có chấm màu nâu; 01 (một) quần tây 

dài màu nâu đen không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.  

        [4]. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Vũ Kim T phải nộp theo quy định tại Điều 

135 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 326 UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm nộp quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

1.Tuyên bố bị cáo Vũ Kim T phạm tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi ”  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 146, các Điều 38, 50; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52,xử phạt bị cáo Vũ Kim T 09 (chín) tháng tù.  

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo Vũ Kim T để thi hành án. 

2.  Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015 tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái mặt nạ hình tôn ngộ không, chất 

liệu bằng nhựa, có màu xanh - hồng - trắng - đỏ - vàng - đen; 01 (một) áo sơ mi vải 

màu trắng, tay ngắn, có viền cổ và tay màu xanh, phía bên vai trái có lô gô của trường 

Tiểu học Đồng Tâm B; 01 (một) quần tây dài màu xanh; 01 (một) áo sơ mi dài tay 

màu trắng có chấm màu nâu; 01 (một) quần tây dài màu nâu đen.  

3.  Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Vũ Kim T phải chịu 200.000 đồng  

 Bị cáo Vũ Kim T, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đại 

diện hợp pháp của người bị hại Trương Ngọc H được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 
 - TAND tỉnh Bình Phước; 

 - VKSND huyện Đồng Phú; 

 - CA huyện Đồng Phú; 

 - THADS huyện Đồng Phú; 

  - TT lý lịch tư pháp  

  Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; 

  - UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

 - Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

 - Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Lê Văn Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 


